
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 
 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng nâng cao 
- Thời gian: Từ ngày 26/6/2025 đến ngày 27/6/2025  
- Tổng số học viên: 31 người 
- Số tiết: 16 tiết 

 
STT Họ và Tên Ngày Sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
NGUYỄN THỊ THU THẢO 18/03/1993 TRUNG TÂM TIÊM 

CHỦNG LONG CHÂU 
25-01804/B08-PAS 

2.  
NGUYỄN THỊ KIM THI 22/10/1988 CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA HÒA 
BÌNH BA TRI 

25-01805/B08-PAS 

3.  
NGUYỄN THỊ TUYẾT 
MINH 

30/04/1971 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHƯƠNG NAM 

25-01806/B08-PAS 

4.  
MAI THANH THIÊN 24/11/1992 BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ 

THỦ ĐỨC 
25-01807/B08-PAS 

5.  
NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 02/10/1984 TRUNG TÂM Y TẾ ĐỨC 

HUỆ 
25-01808/B08-PAS 

6.  
TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 12/03/1995 TRẠM Y TẾ XÃ MỸ 

THẠNH TÂY 
25-01809/B08-PAS 

7.  
NGUYỄN THỊ ANH THY 20/05/1995 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH 

THÀNH 
25-01810/B08-PAS 

8.  
NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 04/06/1990 BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ 

THỦ ĐỨC 
25-01811/B08-PAS 

9.  
NGUYỄN NGỌC MAI 21/10/1993 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TRẦN DIỆP KHANH 
25-01812/B08-PAS 

10.  
ĐỖ LÊ THẢO NGUYÊN 16/06/1991 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG CHI 
NHÁNH TÂN PHÚ 

25-01813/B08-PAS 

11.  
LÝ THỊ KIM LAN 07/06/1985 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN PHÚ 
25-01814/B08-PAS 

12.  
NGUYỄN THỊ CHÂU 04/08/1981 TRUNG TÂM KIỂM 

SOÁT BỆNH TẬT BẾN 
TRE 

25-01815/B08-PAS 

13.  
LÊ NGỌC HIỀN 14/10/1988 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG 
25-01816/B08-PAS 

14.  
NGUYỄN THỊ THẢO 
TRÂM 

29/11/1996 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
VIỆT HƯƠNG 

25-01817/B08-PAS 
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15.  
PHAN MINH PHƯỚC 01/08/1990 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG CHI 
NHÁNH TÂN PHÚ 

25-01818/B08-PAS 

16.  

ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH 19/04/1992 HỘ KINH DOANH 
TRUNG TÂM TIÊM 
CHỦNG VẮC XIN ĐỊNH 
QUÁN 

25-01819/B08-PAS 

17.  
TRANG NGUYỆT MINH 05/09/1998 VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
25-01820/B08-PAS 

18.  
TRẦN PHÚC HẬU 04/04/1968 VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
25-01821/B08-PAS 

19.  
TRẦN XUÂN THÁI 04/03/1994 BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH 

THẠNH 
25-01822/B08-PAS 

20.  
NGUYỄN THỊ XUÂN ÁI 09/02/1984 BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH 

THẠNH 
25-01823/B08-PAS 

21.  
PHẠM HUỲNH NGỌC 
THẢO 

21/02/1986 BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH 
THẠNH 

25-01824/B08-PAS 

22.  
TRẦN THỊ THU HẰNG 06/09/1986 BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH 

THẠNH 
25-01825/B08-PAS 

23.  
NGUYỄN THỊ NGỌC 
THẢO 

02/06/1977 BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH 
THẠNH 

25-01826/B08-PAS 

24.  
ĐỖ MINH KIỀU 20/02/1981 BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH 

THẠNH 
25-01827/B08-PAS 

25.  
TRẦN THỊ TRANG 03/02/1987 CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ Y TẾ VÀ TIÊM 
CHỦNG PHÚ MỸ 

25-01828/B08-PAS 

26.  
NGÔ THỊ THÚY KIỀU 10/01/1981 CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ Y TẾ VÀ TIÊM 
CHỦNG PHÚ MỸ 

25-01829/B08-PAS 

27.  
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 16/12/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ Y TẾ VÀ TIÊM 
CHỦNG PHÚ MỸ 

25-01830/B08-PAS 

28.  
NGUYỄN THỊ THỦY 15/05/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ Y TẾ VÀ TIÊM 
CHỦNG PHÚ MỸ 

25-01831/B08-PAS 
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29.  
NGUYỄN VĂN MINH 23/05/1964 CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ Y TẾ VÀ TIÊM 
CHỦNG PHÚ MỸ 

25-01832/B08-PAS 

30.  
PHAN THỊ THU HƯƠNG 13/01/1958 CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ Y TẾ VÀ TIÊM 
CHỦNG PHÚ MỸ 

25-01833/B08-PAS 

31.  
VÕ THỊ NGỌC HIẾU 09/07/1982 BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ 

NHUẬN 
25-01834/B08-PAS 

 


